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1136,8

1071,1

987,3

957,5

1114,6

1204,9

1104,2

1182,9

1215,5

1304,8

1302,6

1227,7

1160,5

1204,8

1265,7

1203,8

1073,0

1129,3

1281,2

976,3
1262,5

1099,6

1219,2

1109,7

1416,3

1635,7

1707,2

1515,5

1511,0

1489,0

1476,0

1676,0

1566,0

1713,0

1476,0

1285,0

1328,0

1351,0
1776,0

1603,0

1404,8

1707,7

1460,8

1674,5

1503,9

1703,8

1779,4

1546,9

1440,9

1505,8

1406,7

1618,9

1516,4

1426,6

1386,5

1719,6

1254,1

1381,5

1412,7

1247,6

1628,2

1446,4

1731,6
1729,4

1652,2

1736,8

1674,5

1886,2

1620,5

1533,8

1714,1

1609,5

1613,4

1704,8

953,1

1122,1

860,7

1409,4

1584,4

1472,5

1506,0

1769,6

1607,2

1711,0

1709,3

1374,5

1506,3

1299,7

1287,8

1336,5

1328,3

1628,9

1553,7

1316,8

1377,7

1321,7

1405,4

1406,5

1658,6

1447,7

1532,7

1394,5

1349,4

1433,1

1713,7

UBND xã Ngọk Lây

HUYỆN TU MƠ RÔNG - TỈNH KON TUM

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

CHÚ DẪN

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

(Tổng diện tích tự nhiên 85.744,25 ha)

96,54%

2,96%
0,50%

2.537,83 ha

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

430,42 ha

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấuKý, ghi rõ họ và tên, đóng dấuKý, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

THỦ TRƯỞNG

HOÀNG NGUYÊN KON TUM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 
VIỄN THÁM

CÔNG TY CP ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

THỦ TRƯỞNG

UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG

CHỦ TỊCHCHỦ TỊCH
Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu

TỈNH KON TUM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC

ÐƠN VỊ TƯ VẤN LIÊN DANH
UBND TỈNH KON TUM

HUYỆN ĐẮK TÔ

82.776,00 ha

Ngày .... tháng .... năm ........Ngày .... tháng .... năm ........Ngày .....tháng ..... năm ........Ngày...... tháng...... năm ........Ngày...... tháng...... năm ........

1500

1000

1
0
0
0

15
00

1
0
0
0

100
0

1000

10
00

1000

1500

1000

1500

20
00

2000

1
5
0
0

2000

2000

2
0
0
0

1500

1500

1500

1
5
0
0

1500

1500

1
5
0
0

1
5
0
0

1500

1
5
0
0

1500

1500

1
5
0
0

1
5
0
0

1000

10
00

10
00

1000

1
5
0
0

1
5
0
0

1500

15
00

UBND xã Tê Xăng

UBND xã Văn Xuôi

ngọk Kho

ngọk Kon Po

làng Ba Tu 2

làng Ba Tu 3

Làng Long Lẫy 1

Xóm Long Lẫy 3

Làng ngọk đo 2

thôn ba tu 1
thôn ba tu 3

xóm Long Lẫy 2

làng Đắk Xiêng

làng Ngọk Leng

làngTu Mơ Rông

làng Mô Pả

làng Đắk Hà

làng Ty Tu

ngọk Kon Ngô

Làng Kon Linh

Làng Pờ Trang

làng Đắk Sông

Làng Đắk Viên

Làng Tư Thó

Làng Tân Ba

làng Tân Ba

làng Tân Ba

Thôn Tu Thó

Thôn Pu Tá

làng Đăk Riếp 1

làng Lê Văng

làng Long Tum

làng Pa Ham

làng Đăk Riếp 2

làng Đăk Riếp 2

cầu Đăk Na

làng Hạ Lăng 1

làng kon chai

làng mô Bành 2

làng Mô Bành 1

làng Đăk Rế 2

Làng Tê  Xô Trong

Làng Tê  Xô Trong

Làng Đăk Trăng

(Làng Tê Xô Ngoài)

 Làng Đăk Hnăng

 Làng Đăk Nông

 Làng Đăk Prông

 Làng Kon HNông

Thôn Ngọk La 1

Thôn Chung Tam

Đắk Dơn và Long Lái

Thôn Ngọk La 2

Làng Long Hy 2

làng Đắk Kinh 1a

làng Đăk Kinh 1B

làng kô xia 1

Làng Lộc Bông

làng Măng Rương 2

làng Măng Rương 1

Làng Đăk Neng

Làng Văn Xăng

Làng Đăk Ka

Làng Tư Cấp

làng Hạ Lăng 2

Làng Tu Mơ Rông

Đăk Kinh 2

Thủy điện Đăk Psi 5

làng Kạch lớn 1

làng Kạch lớn 2

làng Kạch Nhỏ

làng Năng Nhỏ 2

làng Năng Lớn 3

làng Năng Nhỏ 1

làng Năng Lớn 1

làng Năng Lớn 2

làng Đắk Rế 1

làng Kon Sang

làng Kon Hia 1

làng Kon Hia 2

làng Kon Hia 3

làng Ngọc Năng 1

làng Măng Lỡ

Thôn La Giông

làng Ngọc Năng 2

làng Mô Pành

làng Mô Pành

Thôn Đắk Linh

Làng Đắk Văn 3

Làng Đắk Văn 1

Làng Ba Khen

Làng Long Tro

Làng Tam Rin

làng Tu Bung

XÃ TU MƠ RÔNG

Trạm xử lý nước

XÃ MĂNG RI

1025,8

UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG

UBND xã Tu Mơ Rông

UBND xã Măng Ri

XÃ ĐĂK TƠ KAN

UBND xã Đăk Hà

UBND xã Ngọk Yêu

UBND xã Đăk Na

UBND xã Đăk Sao

SON

TSC

TSC

LUC

NHK

UBND xã 

UBND 

núi Ngô Pu Lục

LUA

SKN

PHÂN BỔ

CẤP TRÊN

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH/

QUY HOẠCH

mã HT

LUC

mã HT

mã HT

LUC

mã HT

LUA

mã HT

NHK

mã HT

CLN

mã HT

CLN

mã HT

NKH

mã HT

CQP

mã HT

CAN

mã HT

SKK

mã HT

DGT

mã HT

DTL

mã HT

DTL

mã HT

DVH

mã HT

DVH

mã HT

DTY

mã HT

DYT

mã HT

DTT

mã HT

DTT

mã HT

DNL

mã HT

DNL

mã HT

DBV

mã HT

DKG

mã HT

DGD

mã HT

DSH

mã HT

DKV

mã HT

TIN

mã HT

MNC

mã HT

PNK

mã HT

CSD

mã HT

SKX

mã HT

SON

mã HT

mã HT

SKC

mã HT

SKC

mã HT

SKS

mã HT

DHT

mã HT

DHT

mã HT

TMD

mã HT

TMD

mã HT

SKS

mã HT

NTS

mã HT

LUK

mã HT

LUK

Đê

TÊN KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG

PNK

CSD

MNC

SON

TIN

DKV

SKX

DSH

DKG

DBV

DNL

DTT

DGD

DYT

DVH

DTL

DGT

DHT

SKS

SKC

TMD

SKN

SKK

CAN

CQP

NKH

NTS

CLN

NHK

LUK

LUC

LUA

mã HT

DSH

mã HT

DKV

mã HT

TIN

mã HT

MNC

mã HT

PNK

mã HT

SON

mã HT

CSD

mã HTmã HT

RPH

mã HT

RSX

mã HT

RSN

mã HT

RDD

mã HT

RDD

RSN

RSX

RDD

RPH
RPH

mã HT

RSX

mã HT

DDL

mã HT

DDL

mã HT

ONT

mã HT

ONT

mã HT

TSC

mã HT

TSC

mã HT

DTS

mã HT

DTS

mã HT

DNG

mã HT

ODT

DNG

DTS

TSC

ODT

ONT

DDL

cấp tỉnh, cấp xã: Trong đó:

mã HT

TON

mã HT

DDT

mã HT

NTD
NTD

DDT

TON

mã HT

DKH

mã HT

DXH
DXH

DKH

mã HT

DCH

mã HT

DCH
DCH

mã HT

DRA

mã HT

DRA
DRA

 nhà hỏa táng

mã HT

DGT

mã HT

DGD

mã HT

DBV

mã HT

DKG

mã HT

DDT

mã HT

NTD

- Đất trồng lúa

- Đất chuyên trồng lúa nước

- Đất trồng lúa nước còn lại

- Đất trồng cây hằng năm khác

- Đất trồng cây lâu năm

- Đất rừng phòng hộ

- Đất rừng đặc dụng

- Đất rừng sản xuất

- Đất có rừng tự nhiên sản xuất

- Đất nuôi trồng thủy sản

- Đất nông nghiệp khác

- Đất quốc phòng

- Đất an ninh

- Đất khu công nghiệp

- Đất cụm công nghiệp

- Đất thương, mại dịch vụ

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

+ Đất giao thông

+ Đất thủy lợi

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa

+ Đất xây dựng cơ sở y tế

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

+ Đất xây dựng công trình năng lượng

+ Đất công trình bưu chính viễn thông

+ Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải

+ Đất cơ sở tôn giáo

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

+ Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

+ Đất cơ sở dịch vụ xã hội

+ Đất chợ

- Đất danh lam thắng cảnh

- Đất sinh hoạt cộng đồng

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

- Đất ở tại nông thôn

- Đất ở tại đô thị

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

- Đất cơ sở ngoại giao

- Đất cơ sở tín ngưỡng

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

- Đất có mặt nước chuyên dùng

- Đất phi nông nghiệp khác

- Đất chưa sử dụng

mã HT

LUC

mã HT

LUA

mã HT

NHK

mã HT

CLN

mã HT

NKH

mã HT

DTL

mã HT

DVH

mã HT

DYT

mã HT

DTT

mã HT

DNL

mã HT

DSH

mã HT

DKV

mã HT

TIN

mã HT

MNC

mã HT

PNK

mã HT

CSD

mã HT

SKX

mã HT

SON

mã HT

SKC

mã HT

SKS

mã HT

DHT

mã HT

TMD

mã HT

NTS

mã HT

LUK

mã HT

mã HT

RSX

mã HT

RDD

RPH

mã HT

DDL

mã HT

ONT

mã HT

TSC

mã HT

DTS

mã HT

DCH

mã HT

DRA

mã HT

DGT

mã HT

DGD

mã HT

DBV

mã HT

DKG

mã HT

DDT

mã HT

NTD

SỬ DỤNG ĐẤT

KẾ HOẠCH 

Đê

mã QH DT

LUA

QUY HOẠCH

QUỐC LỘQUỐC LỘ

ĐƯỜNG TỈNH ĐƯỜNG TỈNH

37

TL392

Trụ sở UBND Huyện

Đền , chùa, đình, miếu

Trụ Sở UBND Xã

Bệnh viện , trạm y tế

Trường học , nhà trẻ

Nhà thờ

Sân vận động

Cầu

Cống

Huyện Lộ

Đường liên xã

Đê

Đường sắt

Quốc lộ

Tỉnh lộ

Đường thôn, xóm, khu phố, đất nhỏ

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa giới hành chính cấp xã

Khoanh đất thực hiện trong năm kế hoạch

sử dụng đất

Ranh giới đất khu công nghệ cao

Ranh giới đất khu kinh tế

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới khu vực chuyên trồng lúa nước

Ranh giới khu vực rừng phòng hộ

Ranh giới khu vực rừng đặc dụng

Ranh giới khu công nghiệp,

 cụm công nghiệp

Ranh giới khu đô thị- thương mại- dịch vụ

Ranh giới khu du lịch

Ranh giới khu ở, làng nghề, sản xuất

phi nông nghiệp nông thôn

Ranh giới khu vực chuyên trồng

cây công nghiệp lâu năm

Sông, suối, ao, hồ

Kênh, mương

Đập

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG

CHÚ DẪN

mã HT Năm...mã HT

mã HT

TL678

19

549

549

546

546

544

544

541

541

539

539

536

536

534

534

531

531

529

529

551

551

554

554

556

556

559

559

561

561

564

564

566

566

569

569

571

571

1646 1646

1648 1648

1651 1651

1653 1653

1656 1656

1658 1658

1661

1661

1663

1663

1643 1643

1641 1641

1638 1638

1636 1636

1633 1633

1631 1631

1628 1628


